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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN VĂN 

SƠN 

ĐỘI 4 CỐNG 

KHÊ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

2 LÊ MINH TUẤN Số 1 ngõ 34 

Đồng Tâm, khu 

Đồng Văn 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

3 ĐỒNG THỊ 

NGUYỆT 

Đội 3 Thôn Bắc 

Thắng 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

4 NGUYỄN VĂN 

DỰ 

Xuân Mang Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hộ kinh doanh 

5 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

PHẠM VĂN 

HƢNG &#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

6 LÊ VĂN THUYÊN 

&#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn Hải Ninh Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

7 NGUYỄN THỊ MỸ Phố Ga Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

8 NGUYỄN THỊ 

LỘC 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 



quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

9 NGUYỄN ĐỨC 

THÁI 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

10 VŨ THỊ THU 

HIỀN 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

11 VŨ THỊ MAI 

QUYÊN 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 



12 NGUYỄN THANH 

BÌNH 

THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

13 NGUYỄN VĂN 

PHÚ NỘP THAY 

PHẠM VĂN 

CHIẾN 

Thôn Cam Đông Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

14 NGUYỄN ĐỨC 

TOÀN ĐẠI DIỆN / 

U 181895 

Thôn Kim Định Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

15 BÙI THỊ HƢƠNG SỐ 10/41/273 

ĐẰNG HẢI, 

TỔ 4 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

16 NGUYỄN BÁ THI THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 

quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

17 TRẦN VĂN BIỂN THÔN TÂN 

THÀNH 

Giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tƣ thực hiện dự án có sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ, chấp thuận nhà đầu tƣ theo 



quy định của pháp luật về đầu tƣ 

mà ngƣời xin giao đất, thuê đất là 

cá nhân 

18 MA THỊ THAO 

NỘP THAY 

NGUYỄN THỊ 

TÌNH &#40;CẤP 

MỚI&#41; 

Thôn Kiến Lễ Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cƣ, hộ 

gia đình đang sử dụng đất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


